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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

     THỊ XÃ DĨ AN 

TỈNH BÌNH DƢƠNG 

Bản án số: 105/2017/HNGĐ-ST 

Ngày: 15-12-2017 

V/v t  y     ngƣ   tr   t  p nu    on 

s u ly   n. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

   

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà P  n T ị M n  C âu. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Nguyễn Thụy Vân Hà; 

2. Bà Trần Thị Ngọc. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thụy – T ƣ ký Tò  án n ân dân t ị 

xã Dĩ An, tỉn  Bìn  Dƣơng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An tham gia phiên tòa: 
Ông Phạm Đìn  Ngân - Kiểm sát v ên 

Ngày 15 t áng 12 năm 2017, tại Trụ sở Tò  án n ân dân t ị xã Dĩ An xét 

xử sơ t ẩm   ng k    vụ án t ụ lý số 591/2017/TLST - HNGĐ ngày 21 t áng 7 

năm 2017 về tranh chấp t  y     ngƣ   tr   t  p nu    on s u ly   n t  o  uy t 

 ịn   ƣ  vụ án r  xét xử số 113/2017/ ĐXXST- HNGĐ ngày 07 t áng 11 năm 

2017 và  uy t  ịn   oãn p  ên tò  số 85/2017/ ĐST-HNGĐ ngày 29/11/2017 

giữ   á   ƣơng s : 

- Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị V, s n  năm 1983;  

Địa chỉ: 186/11B khu phố B, p ƣ ng A, thị xã D, tỉn  Bìn  Dƣơng,  ó 

mặt. 

- Bị đơn: Anh Nguyễn Văn  H, s n  năm 1982;  

Địa chỉ: 10/43 t  43  ƣ ng Xóm N  ng, k u p ố M, p ƣ ng A, thị xã D, 

tỉn  Bìn  Dƣơng;  ịa chỉ l ên lạ : T  n B, xã T,  uyện Y, tỉn  N m Địn ,  ó 

yêu  ầu giải quy t vắng mặt. 

- Ngƣ    ó quyền lợ , ng ĩ  vụ l ên qu n:  

1/ Ông Nguyễn Văn T, s n  năm 1961; 

2/ Bà Hoàng T ị X, s n  năm 1962; 

Cùng  ịa chỉ: T  n B, xã T,  uyện Y, tỉn  N m Địn ,  ó yêu  ầu giải 

quy t vắng mặt. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

- T  o  ơn k ởi kiện ngày 17 t áng 7 năm 2017, l   k    trong quá trìn  

giải quy t vụ án và tạ  p  ên tò  nguyên  ơn   ị Nguyễn Thị V trìn  bày: 

C ị Nguyễn Thị V và  n  Nguyễn Văn H trƣ    ây là vợ    ng và  ó 02 

 on   ung tên Nguyễn P ƣơng N, s n  ngày 23/6/2009 và Nguyễn P ƣơng V, 

s n  ngày 19/01/2012. Năm 2014,   ị V và  n  H  ã ly   n, t  o  uy t  ịn  

  ng n  n t u n tìn  ly   n và s  t    t u n  ủ   á   ƣơng s  số 

265/2015/ ĐST-HNGĐ ngày 15/8/2014. Theo quy t  ịnh   ị Nguyễn Thị V 

tr   t  p nu   dƣ ng con Nguyễn P ƣơng V, s n  ngày 19/01/2012, anh Nguyễn 

Văn H tr   t  p nu   dƣ ng  on Nguyễn P ƣơng N, s n  ngày 23/6/2009. Lý do 

chị V   ng ý  ể  n  H nu    on là do  n  H  ứa sẽ tạo   ều kiện  ể   áu N, 

  áu V  ƣợc ở gần n  u và tạo   ều kiện cho chị V  ƣợ    ăm só    áu N. Tuy 

n  ên, s u k   ly   n do c ng v ệc b n rộn k  ng t ể tr c ti p nu   dƣ ng,   ăm 

só   on  á  nên anh H  ã gử    áu N về quê   o  ng bà nội là  ng Nguyễn Văn 

T và bà Hoàng T ị X ở t  n B, xã T, huyện Y, tỉn  N m Địn    ăm só  nu   

dƣ ng. Việ   n  H  ƣ    áu N về quê ở N m Địn    o  ng bà nộ    ăm só , 

nu   dƣ ng  ã gây  ạn ch , k ó k ăn trong v ệ     lạ  t ăm nom,   ăm só   on 

của chị V,  ng bà nộ   ã l n tu i nên việ    ăm só    áu N gặp nhiều k ó k ăn. 

N y,   ị V yêu  ầu  n  H g  o  on chung Nguyễn P ƣơng N, s n  ngày 

23/6/2009   o   ị nu   dƣ ng và k  ng yêu  ầu  n  H phả   ấp dƣ ng nu   

con. 

- Theo bản t  k    ngày 16 t áng 8 năm 2017, b ên bản lấy l   k    b  

sung ngày 16 t áng 8 năm 2017 và l   k    trong quá trìn  g ả  quy t vụ án, bị 

 ơn  n  Nguyễn Văn H trìn  bày: 

Anh Nguyễn Văn H và   ị Nguyễn Thị V trƣ    ây là vợ    ng và  ó     

con chung tên Nguyễn P ƣơng N, s n  ngày 23/6/2009 và Nguyễn P ƣơng V, 

s n  ngày 19/01/2012. Năm 2014 k   ly   n  nh chị  ã t    t u n anh H tr c 

nu   dƣ ng con Nguyễn P ƣơng N,   ị V tr c ti p nu   dƣ ng con Nguyễn 

P ƣơng V. Tuy n  ên, s u k   ly   n do tín    ất   ng v ệc nên anh H chỉ tr c 

ti p nu   dƣ ng  on  ƣợ  05 t áng t ì gử    áu N về quê   o  ng bà nội ở Nam 

Địn   ể   ăm só , nu   dƣ ng thay cho anh H, n ƣng  àng t áng t ì  n  vẫn 

gửi tiền về   o  ng bà  ể lo   o  on ăn  ọc, anh vẫn t ƣ ng xuyên gọ    ện về 

t ăm    ,  ộng v ên  on và  n   ũng t u x p   ng v ệ   ể quê về t ăm nom 

con. Hiện   áu N sống  ùng  ng bà rất tốt thể hiện qua k t quả học t p     năm 

liền  ạt học sinh gi   và là l p trƣởng của l p, tâm lý vu  vẻ  n  ịnh n u thay 

    m   trƣ ng sinh sống, học t p sẽ ản   ƣởng tâm lý củ    áu N. Hiện chị V 

vừa m   xây n à vẫn  òn   ng nợ nần k  ng k  ng  ủ   ều kiện kinh t  nu   

con. Chị V vừ  làm v ệc tạ  C ng ty vừ  làm t êm tạ  n à,    bán bảo hiểm nên 

k  ng  ó n  ều th   g  n   ăm só , dạy dỗ con họ   àn . Đ ng th     áu N 

 ũng  ó nguyện vọng sống  ùng v    n  H. Vì n ững lý do trên nên trƣ   yêu 

cầu t  y     ngƣ i tr c ti p nu    on   ung  ủa chị V,  n  H k  ng   ng ý g  o 

  áu N   o   ị V tr c ti p nu   dƣ ng. 
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- T  o b ên bản lấy l   k    ngày 21 t áng 8 ngày 2017 ngƣ    ó quyền 

lợ , ng ĩ  vụ l ên qu n  ng Nguyễn Văn T và bà Hoàng T ị X thống nhất trìn  

bày:  

Ông Nguyễn Văn T và bà Hoàng T ị X là bố mẹ ruột của anh Nguyễn 

Văn H. Từ năm 2014 s u k    n  H và   ị V ly   n, do   ng v ệc củ   n  H là 

tài x    y x  n à nên  n  H  ã gử    áu Nguyễn P ƣơng N, s n  ngày 

23/6/2009 về quê   o  ng T, bà X tr c ti p nu   dƣ ng. Hiện tạ    áu N sống 

v    ng bà p át tr ển rất tốt,   áu ngo n ngoãn lu n là  ọc sinh gi i, tâm lý vu  

vẻ  n  ịnh n u t  y     m   trƣ ng sinh sống, học t p sẽ ản   ƣởng tâm lý  ủa 

  áu. V ệc chị V cho rằng   áu N sống v    ng T, bà X làm  ạn ch  việ     lại 

t ăm nom   ăm só , nu   dƣ ng c áu là k  ng  úng vì  ng T, bà X  ể cho chị 

V  ó t ể   n t ăm nom   áu N bất cứ lú  nào. N y   ị V yêu  ầu t  y     ngƣ i 

tr c ti p nu    on và yêu  ầu  n  H g  o   áu N   o   ị V tr c ti p nu   dƣ ng 

t ì  ng T, bà X k  ng   ng ý v   yêu  ầu của chị V. 

- Ý ki n củ   ại diện Viện kiểm sát n ân dân t ị xã Dĩ An t  m g   p  ên 

tò :  

 uá trìn  tố tụng, Thẩm p án, Hộ    ng xét xử  ã   ấp  àn  và tuân t  o 

p áp lu t  úng quy  ịnh của Bộ lu t Tố tụng dân s . Cá   ƣơng s   ã t  c hiện 

 ầy  ủ quyền và ng ĩ  vụ của mìn  trong quá trìn  g ải quy t vụ án. Bị  ơn  n  

Nguyễn Văn H và ngƣ    ó quyền lợ , ng ĩ  vụ l ên qu n  ng Nguyễn Văn T và 

bà Hoàng T ị X  ó  ơn yêu  ầu giải quy t vắng mặt nên Hộ    ng xét xử  ăn  ứ 

Đ ều 228 Bộ lu t Tố tụng dân s  năm 2015  ể xét xử vắng mặt bị  ơn và ngƣ i 

 ó quyền lợ , ng ĩ  vụ l ên qu n là  úng quy  ịnh.  

Về nội dung vụ án   ị Nguyễn Thị V yêu  ầu t  y     ngƣ i nu   con sau 

ly   n. C ị V hiện n y  ó   ng v ệc tốt, thu nh p   o và nơ  ở  n  ịnh  ủ   ều 

kiện  ể  ảm bảo cho cuộc sống của  on   ung. Đ ng th i, việ   n  H k  ng 

tr c ti p nu    on s u ly   n mà gửi về   o  ng bà nội ở quê   ăm só  t  y  n  

H là  ã v  p ạm quyền, ng ĩ  vụ của cha mẹ  ối v    on   ung s u ly   n. Vì 

v y yêu  ầu của chị V là  ó  ăn  ứ,  ề nghị Hộ    ng xét xử x m xét, quy t 

 ịnh. Chị V k  ng yêu  ầu anh H phả   ó ng ĩ  vụ cấp dƣ ng nu    on,  ây là 

s  t  nguyện của chị V nên  ề nghị Hộ    ng xử ghi nh n. 

PHẦN NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

 

S u k   ng  ên  ứu  á  tà  l ệu, chứng cứ  ó trong    sơ vụ án  ƣợc xem 

xét tại p  ên tò , ý k  n  ủ   ạ  d ện V ện k ểm sát, Tò  án n ân dân t ị xã Dĩ 

An nh n  ịnh: 

[1] Về   ều kiện thụ lý vụ án: Căn  ứ vào  ơn k ởi kiện của chị Nguyễn 

Thị V t ì  ây là vụ án tranh chấp t  y     ngƣ i tr c ti p nu    on s u ly   n 

quy  ịnh tại Khoản 1 Đ ều 28 Bộ lu t Tố tụng dân s  năm 2015. Bị  ơn anh 

Nguyễn Văn H  ó  ịa chỉ tạm trú tại 10/43 t  43  ƣ ng Xóm N  ng, khu phố 



4 

 

M, p ƣ ng A, thị xã D, tỉn  Bìn  Dƣơng;  ịa chỉ l ên lạ : t  n B, xã T,  uyện 

Y, tỉn  N m Định. Vì v y, vụ án t uộc thẩm quyền giải quy t củ  Tò  án n ân 

dân t ị xã Dĩ An t  o quy  ịnh tại khoản 1 Đ ều 28, khoản 1 Đ ều 35 và   ểm a 

khoản 1 và K oản 3 Đ ều 39 Bộ lu t Tố tụng dân s  năm 2015. 

[2] Về s  vắng mặt củ   á   ƣơng s : Bị  ơn  n  Nguyễn Văn H và 

ngƣ    ó quyền lợ , ng ĩ  vụ l ên qu n  ng Nguyễn Văn T và bà Hoàng T ị X 

 ó  ơn yêu  ầu giải quy t vắng mặt. Vì v y, Tò  án t  n  àn  xét xử vắng mặt bị 

 ơn và ngƣ    ó quyền lợ , ng ĩ  vụ l ên quan t  o quy  ịnh củ  Đ ều 228 Bộ 

lu t Tố tụng dân s  năm 2015. 

[3] Về con chung: Chị Nguyễn Thị V và  n  Nguyễn Văn H  ó 02 con 

chung Nguyễn P ƣơng N, s n  ngày 23/6/2009 và Nguyễn P ƣơng V, s n  ngày 

19/01/2012. Sau khi anh chị ly   n mỗ  ngƣ   nu   một  on. T  o quy  ịnh của 

p áp lu t, cha mẹ  ó ng ĩ  vụ   ăm só , nu   dƣ ng t ƣơng yêu  on   ung, 

  ăm lo  ọc t p, g áo dụ   ể  on p át tr ển làn  mạnh về thể chất, trí tuệ,  ạo 

 ức. Việ  t  y     ngƣ i tr c ti p nu    on p ả  x m xét n  ều mặt  ể bảo  ảm 

cho s  p át tr ển tốt nhất cả về mặt thể chất lẫn tinh thần củ   on. S u k   ly   n 

do tín    ất   ng v ệc củ   n  H ( n  H làm tà  x  t ƣ ng xuyên    x , mỗi tuần 

       lần, mỗi lần    ít n ất     ngày m i về) nên  n  H   ỉ tr c ti p nu     áu 

N  ƣợ   ƣợ  05 t áng t ì  n  H g  o   áu N về quê ở t  n B, xã T, huyện Y, 

tỉnh N m Định cho  ng bà nộ  là  ng T, bà X tr c ti p nu   dƣ ng   ăm só , 

  ều này  ƣợc anh H thừa nh n.  Việc anh H gử    áu N về quê sống  ùng  ng 

bà nộ   ã gây k ó k ăn   o   ị V trong việc th c hiện quyền t ăm nom,   ăm 

só  và g áo dục con. Hiện  ng T, bà X  ã l n tu i việ    ăm só , nu   dƣ ng 

  áu N sẽ gặp nhiều k ó k ăn. Đ ng th i việ   n  H k  ng tr c ti p nu    on 

mà g  o về   o  ng bà nộ  nu   là  ã v  p ạm quyền, ng ĩ  vụ của ngƣ i tr c 

ti p nu    on s u ly   n. An  H xá   ịnh hiện tạ   n   ã về quê s n  sống và 

làm v ệc từ ngày 25/9/2017. Tuy n  ên,  n  H k  ng làm việc tại tỉn  N m Định 

mà làm v ệc tại qu n Nam Từ L êm, T àn  p ố Hà Nộ    ều này t ể hiện tại 

Quy t  ịnh số 18/2017/ ĐNS  ủ  g ám  ố  C ng ty TNHH ĐT XD và PT 

Minh Ngọc (Quy t  ịn  này do  n  H  ung  ấp). Xét  hị V hiện tạ   ó   ng v ệc 

 n  ịnh, thu nh p   o và  ó     ở  n  ịn   ủ   ều kiện và  ảm bảo cho cuộc 

sống   o  on. Hơn nữ    áu N là  on gá  rất cần  ƣợc s  qu n tâm,   ăm só  

củ  ngƣ i mẹ  ể p át tr ển toàn d ện về mọi mặt, nhất là vấn  ề tâm s n  lý k   

  áu   n tu i d y t ì. Vì v y, cần g  o   áu Nguyễn P ƣơng N, s n  ngày 

23/6/2009 cho chị V tr c ti p nu   dƣ ng  ể  ảm bảo cho s  p át tr ển bìn  

t ƣ ng về mọi mặt củ   on   ung là p ù  ợp v   quy  ịnh tạ  Đ ều 81 và Đ ều 

84 lu t H n n ân và G    ìn  năm 2014. 
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[4] Về ng ĩ  vụ cấp dƣ ng nu    on: Chị Nguyễn Thị V k  ng yêu  ầu 

anh Nguyễn Văn H phả   ó ng ĩ  vụ cấp dƣ ng nu    on. Xét  ây là s  t  

nguyện của chị V nên Hộ    ng xét xử ghi nh n.  

[5] Từ những nh n  ịn  trên,  ó  ăn  ứ chấp nh n toàn bộ yêu  ầu khởi 

kiện về tranh chấp t  y     ngƣ i tr c ti p nu    on s u ly   n  ủa chị Nguyễn 

Thị V v i anh Nguyễn Văn H. 

[6] L    ề nghị của vị  ại diện Viện kiểm sát n ân dân t ị xã Dĩ An là p ù 

hợp n ƣ n ững p ân tí   nêu trên. 

[7] Về án p í dân s  sơ t ẩm: Anh Nguyễn Văn H p ải chịu án p í  t  o 

quy  ịnh tạ  Đ ều 147 Bộ lu t Tố tụng dân s  năm 2014 và Đ ều 26 Nghị quy t 

số: 326/2016/UBTV H14 ngày 30 t áng 12 năm 2016  ủa Ủy b n t ƣ ng vụ 

Quốc hộ  quy  ịnh về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án p í 

và lệ p í Tò  án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Căn  ứ vào Đ ều 147, Đ ều 227, Đ ều 228, Đ ều 271, Đ ều 273 Bộ lu t Tố 

tụng dân s  năm 2015; Đ ều 81, Đ ều 82, Đ ều 83 và Đ ều 84 Lu t H n n ân và 

G    ìn  năm 2014; Đ ều 26 Ng ị quy t số: 326/2016/UBTV H14 ngày 30 

t áng 12 năm 2016  ủ  Ủy b n t ƣ ng vụ  uố   ộ  quy  ịn  về mứ  t u, m ễn, 

g ảm, t u, nộp, quản lý và sử dụng án p í và lệ p í Tò  án. 

1. Buộ   n  Nguyễn Văn H,  ng Nguyễn Văn T và bà Hoàng T ị X giao 

 on   ung tên Nguyễn P ƣơng N, s n  ngày 23/6/2009 cho chị Nguyễn Thị V 

tr c ti p nu   dƣ ng.    

Anh Nguyễn Văn H và   ị Nguyễn Thị V  ều  ó quyền và ng ĩ  vụ  ối 

v    on   ung t  o quy  ịnh củ  p áp lu t. Chị V phải tạo   ều kiện cho anh H 

trong việ  t ăm nom,   ăm só   on. Vì lợ  í    ủ   on, t  o yêu  ầu của một 

hoặ      bên Tò  án  ó t ể quy t  ịnh th y     ngƣ i tr c ti p nu    on và vấn 

 ề cấp dƣ ng nu    on. 

3. Về ng ĩ  vụ cấp dƣ ng nu    on: Ghi nh n s  t  nguyện của chị 

Nguyễn Thị V về việ  k  ng yêu  ầu anh Nguyễn Văn H phả   ó ng ĩ  vụ cấp 

dƣ ng nu    on.      

4. Về án p í dân s  sơ t ẩm: Anh Nguyễn Văn H p ả    ịu 300.000 (b  

trăm ng ìn)   ng án p í về t  y     ngƣ   tr   t  p nu    on. Hoàn trả lạ    o 

Nguyễn Thị V số tiền 300.000   ng (b  trăm ng ìn   ng) tạm ứng án p í  ã nộp 

t  o b ên l   số 0009891 ngày 20 t áng 7 năm 2017  ủ  C    ụ  t    àn  án dân 

s  t ị xã Dĩ An, tỉn  Bìn  Dƣơng.  

Nguyên  ơn  ó mặt  ƣợc quyền k áng  áo trong t  i hạn 15 (mƣ   lăm) 

ngày kể từ tuyên án. Bị  ơn và ngƣ    ó quyền lợ , ng ĩ  vụ l ên qu n vắng mặt 
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 ƣợc quyền k áng  áo bản án trong th i hạn 15 ngày (mƣ   lăm) ngày kể từ 

ngày nh n  ƣợc bản án  oặc bản án  ƣợ  n êm y t   ng k   ./. 

                                    

Nơi nhận: 
- TAND tỉn  BD; 
- VKSND t ị xã Dĩ An; 
- C    ụ  THA DS t ị xã Dĩ An; 
- Cá   ƣơng s ; 
- Lƣu: HS, VP.  

 

   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
(đã ký) 

 

 

 

   Phan Thị Minh Châu 
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